
Phụ lục 1
DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /YC-TTYT ngày 27 tháng 01 năm 2026)

STT Danh mục hàng
hóa/dịch vụ Mô tả hàng hoá/ dịch vụ Địa điểm thực hiện Đơn vị

tính Số lượng Quy cách Ghi chú

1 Kiểm định an toàn
bức xạ 

Kiểm định Máy X-quang cánh tay C-
Arm

Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

2 Kiểm định an toàn
bức xạ 

Kiểm an toàn bức xạ phòng X-
quang

Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Phòng 1

3 Kiểm định an toàn
bức xạ Kiểm an toàn bức xạ phòng mổ Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,

xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng
Phòng 1

4 Kiểm định Phương tiện đo khúc xạ mắt Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

5 Kiểm định Micro Pipet (*) Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 6

6 Kiểm định Máy thở Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 2

7 Kiểm định Dao mổ điện cao tần Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

8 Kiểm định Lồng ấp trẻ sơ sinh Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

9 Kiểm định Máy phá rung tim Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

10 Kiểm định Máy gây mê kèm thở Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

11 Kiểm định Máy chạy thận nhân tạo Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 10

12 Kiểm định Nồi hấp tiệt trùng Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 2

13 Kiểm định Hệ thống oxy trung tâm Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

HT 1

14 Kiểm định, hiệu
chuẩn Máy ly tâm Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,

xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng
Cái 1

15 Kiểm định, hiệu
chuẩn Tủ an toàn sinh gọc cấp 2 Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,

xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng
Cái 2

16 Kiểm định, hiệu
chuẩn

Hiệu chuẩn Tủ đặt phản ứng (Thao
tác PCR) 

Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,
xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng

Cái 1

17 Kiểm định, hiệu
chuẩn Kính hiển vi Tại TTYT khu vực Đắk Mil, Thôn Thuận Sơn,

xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng
Cái 1



Công ty… Phụ lục 2
Địa chỉ…
…

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil
Công ty chúng tôi…

STT Tên hàng hoá Tên thương mại,
ký, mã, nhãn hiệu,

model

Hãng sản xuất,
nước sản xuất

Đặc điểm, quy cách,
thông số kỹ thuật cơ

bản

Quy cách
đóng gói

Đơn vị tính Đơn giá
có VAT

Số lượng Thành tiền Ghi chú

1
2

…
Tổng cộng:
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